	ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9

Thời gian làm bài: 150 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (2,0 điểm) Nguyên tử nguyên tố X có tổng các loại hạt là 82. Trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 4 hạt. 

a. Xác định nguyên tố X.

b. Coi nguyên tử X có dạng hình cầu với thể tích xấp xỉ 8,74.10-24 cm3. Trong tinh thể X có 74% thể tích bị chiếm bởi các nguyên tử, còn lại là khe trống. Cho số Avôgađro: N= 6,022.1023. Tính khối lượng riêng của tinh thể X.
Câu 2. ( 2,0 điểm). 
1. Từ quặng pirit sắt, natri clorua, oxi, nước, hãy viết các phương trình hóa học điều chế các chất:  FeSO4, FeCl2, FeCl3, Fe(OH)3, Na2SO3, NaHSO4.
2. Trình bày phương pháp tinh chế NaCl từ hỗn hợp rắn gồm NaCl, MgCl2, BaCl2 và CaCl2.
Câu 3. (2,0 điểm). 1. Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ
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Hãy cho biết hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm khi khóa K đóng, khóa K mở giải thích
2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
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Biết A1 là đơn chất phi kim ở thể rắn, có màu vàng; A2 là đơn chất phi kim ở thể khí có màu vàng; B1, B2, B3 là các oxit axit khác nhau; C1; C2 là các axit khác nhau.

Xác định A1; A2; B1; B2; B3; C1; C2 và viết các phương trình hoá học xảy ra?

Câu 4. (2,0 điểm). 1. Trong công nghiệp, NaOH và khí Clo được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn xốp.

a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b. Cho biết vai trò của màng ngăn xốp. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi không có màng ngăn xốp.

c. Tiến hành điện phân 100 lít dung dịch chứa muối NaCl nồng độ 5,4M (có màng ngăn xốp). Dung dịch thu được sau điện phân có chứa NaOH nồng độ 2,5M.


+ Tính khối lượng muối NaCl còn lại trong dung dịch sau điện phân.


+ Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá muối NaCl thành NaOH trong thùng điện phân.


Giả thiết, thể tích dung dịch trong thùng điện phân không thay đổi.
2. Chỉ dùng các dụng cụ có sẵn trong phòng thí nghiệm như ống thủy tinh, cốc thủy tinh, đèn cồn, cân đo khối lượng, muỗng sắt, đũa thủy tinh, ... và không được dùng thêm hóa chất khác. Hãy nêu cách nhận biết 4 chất rắn sau: KNO3; KOH; NaOH, (NH4)2CO3. 
Câu 5. (2,0 điểm). 1. Chỉ ra chỗ sai trong các câu dẫn sau và giải thích. Viết PTHH xảy ra (nếu có).
a. Cô cạn cẩn thận dung dịch Ca(HCO3)2 ta thu được chất rắn Ca(HCO3)2 

b. Nung nóng KClO3 thấy xuất hiện bọt khí 

c. Cho CuS vào dung dịch H2SO4 loãng thì thấy dung dịch dần có màu xanh và có khí mùi trứng thối thoát ra

d. Cho mẩu dây đồng vào dung dịch AgNO3 thì thấy có kết tủa màu trắng bạc lắng xuống đáy ống nghiệm.
2. Giải thích tại sao ở cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì 1 mol của bất kỳ chất khí nào cũng có những thể tích bằng nhau?
Câu 6. (2,0 điểm) 1. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Mg và MgO bằng dung dịch HCl. Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc lấy kết tủa rửa sạch, rồi nung ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn.

a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã tham gia phản ứng.
2. Nhỏ từ từ 200ml dung dịch chứa hỗn hợp NaHCO3 0,2M và Na2CO3 0,1M vào V ml dung dịch HCl 0,2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí CO2 và dung dịch A. Dung dịch A phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,1M. Xác định giá trị của V.
Câu 7. (2,0 điểm). Hoà tan hoàn toàn 57,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe2O3, FeO và Fe trong dung dịch HCl thì cần dùng 360 gam dung dịch HCl 18,25% (vừa đủ). Sau phản ứng thu được V lít khí H2 và dung dịch B. Cho toàn bộ H2 sinh ra tác dụng hết với CuO dư ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn gồm Cu và CuO có khối lượng nhỏ hơn khối lượng CuO ban đầu là 3,2 gam. 

Nếu cô cạn dung dịch B thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?
Câu 8. (2,0 điểm). Hòa tan 6,45 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại A và B (đều có hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau khi kết thúc phản ứng người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) và còn lại 3,2 gam chất rắn không tan. Lượng chất rắn không tan này tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch AgNO3 0,5M thu được dung dịch D và kim loại E. Lọc bỏ E rồi cô cạn dung dịch D thu được muối khan F.

1.
Xác định hai kim loại A và B, biết rằng A đứng trước B trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

2.
Đem nung F một thời gian người ta thu được 6,16 gam chất rắn G và hỗn hợp khí H. Tính thể tích hỗn hợp khí H (đktc).
Câu 9. (2,0 điểm). Cho 6,44 gam hỗn hợp Q (gồm Mg và Fe) vào 500 ml dung dịch AgNO3 pM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn A nặng 24,36 gam và dung dịch B. Cho dung dịch NaOH (dư) tác dụng với dung dịch B, lọc kết tủa rồi đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 7,0 gam chất rắn. 

        Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong Q và tính p.

Câu 10. (2,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 12 gam muối sunfua của kim loại R hóa trị II thu được chất rắn A và khí B. Hòa tan hết A bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33%. Khi làm lạnh dung dịch muối xuống nhiệt độ thấp hơn thì có một lượng tinh thể muối ngậm nước tách ra có khối lượng 15,625 gam. Dung dịch bão hòa còn lại tại nhiệt độ đó có nồng độ 22,54%.

  Xác định R và công thức muối tinh thể ngậm nước.

                                                                             —Hết—
Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Ca = 40; Fe = 56; Br = 80; N = 14; Al = 27; 

Ba = 137; Cr = 52; Cu = 64; Ag = 108.

Họ và tên thí sinh:…………SBD:………………..

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Thí sinh không được dùng bất cứ tài liệu nào kể cả BTH các nguyên tố hóa học.

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a. Gọi số proton, electron, nơtron của nguyên tử X lần lượt là p, e, n

Với: p = e

Theo giả thiết:

  
[image: image2.wmf]p +e + n = 2p +n = 82  

     n – p = 4   => p = 26; n = 30

Với p = 26 => X là Sắt  (Fe)

b. Thể tích của 1 mol nguyên tử Fe chiếm được là

V1 mol Fe  = 
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Khối lượng riêng của Fe là: 
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	1. *Điều chế FeSO4:


2NaCl   +   2H2O  
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2NaOH  +  Cl2   +  H2 

4FeS2   +  11O2 
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8SO2   +  2Fe2O3 


2SO2   +  O2 
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SO3   +   H2O   
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 H2SO4  


Fe2O3   +  3H2  
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2Fe   +   3H2O 

Fe    +  H2SO4(loãng)  
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 FeSO4   +  H2 

* Điều chế FeCl2, FeCl3, Fe(OH)3

2Fe   +   3Cl2  
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2FeCl3

2FeCl3   +  Fe  
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 3FeCl2  

FeCl3  +  3NaOH  
[image: image13.wmf]¾¾®

 Fe(OH)3 (  +  3NaCl 

* Điều chế  Na2SO3 và NaHSO4

SO2   +  2NaOH  
[image: image14.wmf]¾¾®

 Na2SO3   +  H2O 

NaOH  +   H2SO4 
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 NaHSO4  +  H2O

( Hoặc :   NaCl (r) +   H2SO4(đặc) 
[image: image16.wmf]¾¾®

  NaHSO4  +  HCl (k)   )
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	2. Hòa tan hỗn hợp rắn vào nước được dung dịch gồm: NaCl, MgCl2, BaCl2, CaCl2.

Cho dung dịch Na2CO3 dư vào dung dịch vừa thu được:

PTHH: MgCl2  +  Na2CO3  
[image: image17.wmf]¾¾®

 2NaCl  +  MgCO3↓

            BaCl2  +  Na2CO3  
[image: image18.wmf]¾¾®

 2NaCl  +  BaCO3↓

            CaCl2  +  Na2CO3  
[image: image19.wmf]¾¾®

 2NaCl  +  CaCO3↓
Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch gồm NaCl và Na2CO3.

Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch vừa thu được:

PTHH: Na2CO3  +  2HCl   
[image: image20.wmf]¾¾®

2NaCl  +  CO2  +  H2O

Sau phản ứng thu được dung dịch gồm NaCl và HCl. Đem cô cạn dung dịch ta thu được NaCl khan.
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	1. Khi K đóng dung dịch KMnO4 nhạt màu tím hoặc mất màu, nếu lượng SO2 sinh ra nhiều thì bình đựng dung dịch Br2 nhạt màu da cam và sau đó mất màu.

PTHH: 5SO2 +2KMnO4+ 2H2O
[image: image21.wmf]¾¾®

2MnSO4+ K2SO4 + 2H2SO4 

            SO2 + Br​2 + 2H2O 
[image: image22.wmf]¾¾®

H2SO4 + 2HBr

Khi K mở khí sinh ra đi vào bình đựng dung dịch KMnO4 và dung dịch Br2, cả 2 bình đều nhạt màu hoặc mất màu

PTHH: 5SO2 +2 KMnO4+ 2H2O
[image: image23.wmf]¾¾®

 2MnSO4+ K2SO4 + 2H2SO4          
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	2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: A1: S; B1: SO2; B2: SO3; B3: CO2 ;  C1: H2SO4 đặc; C2 : HCl; A2: Cl2
PTHH: S + O2 
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            2SO2 + O2 
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 2SO3
            SO3 + H2O ( H2SO4
            H2SO4 đặc + 2NaClrắn  
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 Na2SO4 + 2HCl
            MnO2 + 4HCl 
[image: image27.wmf]0

t

¾¾®

 MnCl2 + Cl2 + 2H2O

           2H2SO4 đặc + C 
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 + 2SO2
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 + 2H2O  

           (H2SO4 + Na2CO3 
[image: image31.wmf]¾¾®

Na2SO4 + CO2 + H2O)
           CO2  + 2NaOH 
[image: image32.wmf]¾¾®

 NaHCO3 
           NaOH   + NaHCO3 
[image: image33.wmf]¾¾®

 Na2CO3+ H2O
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	1. a. 2NaCl(dd bão hòa) +2H2O 
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2NaOH + Cl2 ↑+ H2↑  (1)
b. Màng ngăn xốp có vai trò ngăn không cho khí Cl2 tiếp xúc và tác dụng với NaOH sau phản ứng ( vì sẽ tạo nước Javen)
PTHH: Cl2 + 2NaOH 
[image: image35.wmf]¾¾®

NaCl + NaClO + H2O
c. Ta có: 
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Theo (1): 
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n

(phản ứng) = 
[image: image39.wmf]250()

NaOH

nmol

=


Khối lượng NaCl dư là: 
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Hiệu suất quá trình phản ứng: 
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	2. Lấy các mẩu thử và đánh dấu tương ứng

Cho các mẩu thử lên đũa thủy tinh và đặt trên ngọn lửa đèn cồn ta nhận ra được

Chất rắn không tạo màu với ngọn lửa và có khí mùi khai là (NH4)2CO3
PTHH: (NH4)2CO3 
[image: image42.wmf]o
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2NH3 + H2O + CO2 

Chất rắn tạo màu vàng với ngọn lửa là NaOH

Chất rắn tạo màu tím với ngọn lửa là KNO3 và KOH

Lấy 2 chất KNO3 và KOH có khối lượng bằng nhau, đem nung ở nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng đem cân lại chất rắn thu được, nếu chất nào có khối lượng bị giảm là KNO3
PTHH: 2KNO3 
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2KNO2 + O2 

Chất không thay đổi khối lượng là KOH
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	1. a. Khi cô cạn dung dịch Ca(HCO3)2 ta không thu được chất rắn Ca(HCO3)2. Vì sẽ xảy ra phản ứng phân hủy

PTHH: Ca(HCO3)2 
[image: image44.wmf]o
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CaCO3 + H2O + CO2
b. Phản ứng phân hủy xảy ra nhưng không có bọt khí. Vì quá trình này cần thực hiện khi KClO3 khan và ở nhiệt độ cao
PTHH: 2KClO3 
[image: image45.wmf]o
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2KCl + 3O2
c. CuS là muối không tan (không tác dụng) trong dung dịch H2SO4 loãng
d. Phản ứng hóa học xảy ra, kim loại Ag sinh ra có màu xám và bám lên mẩu dây kim loại đồng.

PTHH: Cu + 2AgNO3 
[image: image46.wmf]¾¾®

Cu(NO3)2 + 2Ag
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2. Thể tích của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất nên ở một điều kiện nhất định thì mỗi mol chất khí sẽ chiếm được thể tích nhất định.

Các chất ở trạng thái khí thì phân tử của chúng ở cách xa nhau, các chất khác nhau thì phân tử khác nhau về hình dạnh, kích thước nhưng sự khác nhau này không đáng kể so với khoảng cách giữa các phân tử. Do vậy, thể tích chiếm được sẽ không phụ thuộc vào thành phần của chất khí
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	1. PTHH: MgO + 2HCl 
[image: image47.wmf]¾¾®

 MgCl2 + H2O                  (1)

                Mg + 2HCl 
[image: image48.wmf]¾¾®

 MgCl2 + H2                         (2)

                MgCl2 + 2NaOH 
[image: image49.wmf]¾¾®

 Mg(OH)2 + 2NaCl     (3) 
               Mg(OH)2 [image: image50.png]


 MgO + H2O                           (4)
Gọi số mol của Mg, MgO lần lượt là a, b
Ta có: mhỗn hợp = 24a + 40b = 12                    (I)
Theo (1), (2), (3), (4): 
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Từ (I), (II) ( a = 0,125 mol; b = 0,225 mol
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Theo (1), (2): nHCl = 2nMg + 2nMgO = 2(0,125 + 0,225) = 0,7 mol
Thể tích dung dịch HCl đã dùng là
Vdd HCl = [image: image55.png]


 = 0,35 lít = 350 ml
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	2. 
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Khi cho từ từ hỗn hợp vào dung dịch HCl

PTHH: NaHCO3 + HCl 
[image: image59.wmf]¾¾®

NaCl + CO2 +H2O     (1)
             Na2CO3 + 2HCl 
[image: image60.wmf]¾¾®

2NaCl + CO2 +H2O  (2)
* Trường hợp 1: HCl dư

            NaOH + HCl 
[image: image61.wmf]¾¾®

 NaCl + H2O                   (3)

Theo (1), (2), (3): 
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Thể tích dung dịch HCl: 
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* Trường hợp 2: HCl hết, hỗn hợp muối còn dư
Phản ứng (1), (2) xảy ra đồng thời. Tỉ lệ mol 2 muối phản ứng bằng tỉ lệ mol của 2 muối trong dung dịch ban đầu.

            NaHCO3 + NaOH 
[image: image64.wmf]¾¾®

Na2CO3 +H2O         (4)
Theo (4): 
[image: image65.wmf]3

0,02()

NaHCONaOH

nnmol

==


Số mol NaHCO3 phản ứng ở (1) là: 0,04 – 0,02 = 0,02 (mol)

Số mol Na2CO3 phản ứng ở (2) là: 
[image: image66.wmf]0,02

0,01()

2

mol

=


Theo (1), (2): 
[image: image67.wmf]0,022.0,010,04()

HCl

nmol

=+=

å


Thể tích dung dịch HCl: 
[image: image68.wmf]0,4

0,2()200()

2

Vlitml

===
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	Ta có:
[image: image69.wmf]360.18,25

1,8()

100.36,5

HCl

nmol

==

 
Khi cho H2 tác dụng với CuO

PTHH: H2 + CuO 
[image: image70.wmf]o

t

¾¾®

    Cu + H2O  (1)
Gọi số mol của CuO phản ứng là x

Theo (1): 
[image: image71.wmf]2

()

CuHCuO

nnnxmol

===


Độ giảm khối lượng chất rắn là: 80x – 64x = 3,2 => x = 0,2 (mol)

Khối lượng H2 là: 
[image: image72.wmf]2

0,2.20,4()

H

mgam

==


Khi hòa tan X bằng dung dịch HCl:

PTHH: Fe + 2HCl 
[image: image73.wmf]¾¾®

 FeCl2 + H2                          (2)
            Fe3O4 + 8HCl 
[image: image74.wmf]¾¾®

 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (3)

            Fe2O3 + 6HCl 
[image: image75.wmf]¾¾®

 2FeCl3 + 3H2O              (4)

            FeO + 2HCl  
[image: image76.wmf]¾¾®

FeCl2 + H2O                     (5)

Số mol HCl tác dụng với Fe3O4, Fe2O3, FeO là:

∑nHCl − 2nH2 = 1,8 - 0,2.2 = 1,4 mol

Qua các phản ứng (3), (4), (5) ta nhận thấy:

[image: image77.wmf]2

11,4

0,7()

22

HOHCl

nnmol

===


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

         mhỗn hợp + mHCl = mmuối + 
[image: image78.wmf]22

HOH

mm

+


Hay: 57,6 + 1,8.36,5 = mmuối + 0,7.18 + 0,4

mmuối = 57,6 + 65,7 - 12,6 - 0,4 = 110,3 (gam)
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	Vì A, B là 2 kim loại chưa biết => Giả sử A hoạt động hóa học mạnh hơn B

Chất rắn không tan (có khối lượng 3,2 gam) là kim loại B  
[image: image79.wmf]Þ

mA = 6,45-3,2=3,25 gam.



PTHH: A + H2SO4 
[image: image80.wmf]¾¾®

 ASO4 + H2
(1)




nA = 
[image: image81.wmf]2

H

n

= 
[image: image82.wmf]4

,

22

12

,

1

= 0,05 mol 
[image: image83.wmf]Þ

MA = 
[image: image84.wmf]05

,

0

25

,

3

= 65 (g/mol) 
Vậy A là kim loại kẽm (Zn).





  B + 2AgNO3 
[image: image85.wmf]¾¾®

 B(NO3)2 + 2Ag
(2)

nB = 
[image: image86.wmf]3

AgNO

n

2

1

 = 
[image: image87.wmf]5

,

0

.

2

,

0

.

2

1

= 0,05 mol 
[image: image88.wmf]Þ

MB = 
[image: image89.wmf]05

,

0

2

,

3

= 64 
Vậy B là kim loại đồng (Cu).

2.
D là dung dịch Cu(NO3)2; muối khan F là Cu(NO3)2.

Theo (2) : 
[image: image90.wmf]32

()

0,05()

CuNOCu

nnmol

==





Nhiệt phân F : 
PTHH: 2Cu(NO3)2  
[image: image91.wmf]o

t

¾¾®

2CuO + 4NO2 + O2
(3)


Nếu Cu(NO3)2 phân hủy hết thì G là CuO với khối lượng = 0,05.80 = 4 gam => vô lý.



Như vậy G phải là hỗn hợp gồm CuO và cả Cu(NO3)2 không phân hủy; gọi x là số mol Cu(NO3)2 bị nhiệt phân : mG = (0,05 - x).188 + 80x = 6,16 
[image: image92.wmf]Þ

x = 0,03 mol.

Theo (3): VH = (2.0,03 + 
[image: image93.wmf]2

1

.0,03).22,4 = 1,68 (lit).

(0,25đ)
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	 Các PTHH có thể xảy ra theo thứ tự sau:

              Mg  +  2AgNO3  
[image: image94.wmf]¾¾®

  Mg(NO3)2  +  2Ag (        (1)

              Fe  +  2AgNO3  
[image: image95.wmf]¾¾®

  Fe(NO3)2  +  2Ag (           (2)

              Fe(NO3)2   +  AgNO3 
[image: image96.wmf]¾¾®

  Fe(NO3)3  +  Ag         (3)
Gọi số mol Mg và Fe có trong hỗn hợp Q lần lượt là: x và y (mol)

Theo đề bài ta có:  
[image: image97.wmf]6,44

0,115

56

=<

 
[image: image98.wmf]Q

n

= x + y < 
[image: image99.wmf]6,44

24

= 0,2684 (mol)

* Giả sử phản ứng (3) có xảy ra thì chất rắn A chỉ là Ag. Vậy 
[image: image100.wmf]AgAg

n2x2y2.0,1150,23m24,8424,36(g)

>+>==>>>

 (loại)

Vậy không xảy ra phản ứng (3). Xét các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Không có (2) suy ra sau (1) dung dịch AgNO3 hết. Chất rắn A gồm Ag, Fe, Mg (có thể dư); dung dịch B chỉ có Mg(NO3)2 
PTHH: Mg(NO3)2 + 2NaOH 
[image: image101.wmf]¾¾®

Mg(OH)2 + 2NaNO3  (4)
            Mg(OH)2 
[image: image102.wmf]o

t

¾¾®

MgO + H2O                                 (5)
Theo đề 7,0 gam chất rắn là MgO: 
[image: image103.wmf]7

0,175()

40

MgO

nmol

==


Theo (1), (4), (5): 
[image: image104.wmf]32

()

220,35()

AgMgNOMgO

nnnmol

===


· 
[image: image105.wmf]Ag(1)

m0,35.10837,824,36gam

==>

 (Loại)

Tường hợp 2: Có phản ứng (2): Fe phản ứng một phần. (vì nếu Fe hết thì 
[image: image106.wmf]Ag

m0,115.2.10824,8424,84

>=>

). 
Gọi số mol Fe phản ứng ở (2) là z mol thì: 
Chất rắn A thu được gồm: Ag (2x + 2z mol); Fe dư (y - z mol). 
Dung dịch B gồm: Mg(NO3)2 x mol; Fe(NO3)2 z mol. 
Khi đó có thêm các phản ứng trong dung dịch và phân hủy

PTHH: Fe(NO3)2 + 2NaOH 
[image: image107.wmf]¾¾®

Fe(OH)2 + 2NaNO3   (6)

            4Fe(OH)2 + O2 
[image: image108.wmf]o

t

¾¾®

2Fe2O3 + 4H2O                 (7)
Vậy ta có hệ phương trình sau: 


[image: image109.wmf]24x56y6,44

108(2x2z)56(yz)24,36

40x160.0,5z7

+=

ì

ï

++-=

í

ï

+=

î

 
[image: image110.wmf]x0,035

y0,1

z0,07

=

ì

ï

=>=

í

ï

=

î


Khối lượng của mỗi kim loại là: mMg = 0,035.24 = 0,84(gam)

                                                    mFe = 0,1.56 = 5,6 (gam)
*  Trong Q có thành phần %m là
 
[image: image111.wmf]Mg

Fe

0,84

%m100%13,04%

6,44

%m100%13,04%86,96%

==

=-=


* Theo (1), (2) ta có:  
[image: image112.wmf]3

AgNO

n2x2z0,21(mol)

=+=



[image: image113.wmf]3

0,21

0,42

0,5

AgNO

M

CpM

===
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	PTHH:
2RS    +    3O2   
[image: image114.wmf]o

t

¾¾®

   2RO    +    2SO2
(1)


RO     +    H2SO4  
[image: image115.wmf]¾¾®

   RSO4   +   H2O
(2)




Giả sử phản ứng hết 1 mol H2SO4 thì khối lượng dung dịch H2SO4 là: 

[image: image116.wmf]98.100

400()

24,5

gam

=


Khối lượng dung dịch muối là: (R + 16) + 400 = (R + 416) (gam)
Theo bài ra: 
[image: image117.wmf]96

.100%33,33%64(/)

416

R

Rgmol

R

+

==>=

+


Kim loại R là đồng (Cu), công thức muối ban đầu là CuS.


[image: image118.wmf]12

0,125()

96

CuS

nmol

==


Theo (1) và (2): Số mol CuSO4 = 0,125 mol 
( Khối lượng CuSO4 
= 0,125.160 = 20 (gam)





( Khối lượng dung dịch CuSO4 = 0,125.80 + 
[image: image119.wmf]0,125.98.100

60()

24,5

gam

=



Khối lượng dung dịch bão hòa còn lại = 60 – 15,625 = 44,375 (gam)



Đặt công thức muối CuSO4 ngậm nước là CuSO4.nH2O.

Khối lượng chất tan CuSO4 trong dung dịch bão hòa là m   
Ta có: 
[image: image120.wmf].100%22,54%10()

44,375

m

mgam

==>=



Khối lượng CuSO4 có trong tinh thể = 20 – 10 = 10 (gam)

Ta có: 
[image: image121.wmf]10

(16018)15,6255

160

nn

+==>=









Vậy CTHH của muối tinh thể ngậm nước là: CuSO4.5H2O.
	0,5

0,5

0,5

  0,5


* Chú ý

Học sinh làm theo các cách khác (nếu đúng vẫn cho đủ số điểm). Nếu chưa ra đến kết quả thì đúng đến đâu chấm đến đó.
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